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Câu I (2,0 điểm).
Cho biểu thức P =    với x ≥ 0, x ≠ 25
1. Rút gọn biểu thức P
2. Tìm các giá trị của x để P = 
Câu II (2,0 điểm).
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình
 y = (2m + 1)x + m ( m là tham số). Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(1;5)
     2.Giải hệ phương trình:           
Câu III ( 2,0 điểm).	
1. Giải phương trình:  x2 – 6x + 5 = 0
2. Cho phương trình x2 – 2x + m – 1 = 0 ( m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức x14- x13 = x24 – x23
Câu IV (3,0 điểm).  
         Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (0). Các đường cao AD, BE, CF ( D thuộc BC, E thuộc AC, F thuộc AB) của tam giác cắt nhau tại H, M là trung điểm của cạnh BC.
1. Chứng minh AEHF là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh các đường thẳng ME và MF là các tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giac AEHF.
3. Chứng minh DE + DF   BC
Câu V   ( 1 điểm).
         Cho  ba  số thực  x,  y,  z  thay  đổi  thỏa  mãn  các điều  kiện  x > ,  y > ,  z >    và       +   +  ≥ 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q = ( 4x – 1)(3y – 1)(2z – 1)
                                   …………………..Hết…………………….   
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          Câu I (2,0 điểm).
Cho biểu thức P =    với x ≥ 0, x ≠ 25
1. Rút gọn biểu thức P.
Tìm các giá trị của x để P =                  
                                                                                       
                                                   Giải
1. Rút gọn biểu thức P.

với x ≥ 0, x ≠ 25  ta có
 P =    
 P =  
P = 
P = 
P = 
P = 
P = 
P = 
Vậy P = , với x ≥ 0, x ≠ 25
2. Tìm các giá trị của x để P = 
P = ,  với x ≥ 0, x ≠ 25
P =      =    5( + 5) = 35  5 +25 = 35   = 10
   = 2   x = 4 ( thỏa mãn điều kiện xác định)
Vậy x = 4 thì P = 
Câu II (2,0 điểm).
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình
 y = (2m + 1)x + m ( m là tham số). Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(1;5)
2. Giải hệ phương trình:     
                                        
                                           Giải

1.  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình
 y = (2m + 1)x + m ( m là tham số). Tìm m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(1;5)
             Vì đường thẳng (d) đi qua điểm A(1;5) nên ta rhay x = 1, y = 5 vào biểu thức y = (2m + 1)x + m ta được: 5 = (2m + 1)1 + m  2m + 1 + m = 5  3m = 4 , m = 4 /3.
Vậy m = 4/3 
2.      Giải hệ phương trình:     

                                         
                                                     
Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x,y) = (2,1)
Câu III ( 2,0 điểm).	
1. Giải phương trình:  x2 – 6x + 5 = 0
2. Cho phương trình x2 – 2x + m – 1 = 0 ( m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn hệ thức x14- x13 = x24 – x24
                                                           
                                       Giải

1. Giải phương trình:  x2 – 6x + 5 = 0
a = 1, b = -6, c = 5
Ta có   a + b + c = 0    1 + (-6) + 5 = 0  =>   phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt  x1 = 1, x2 =  =  =5
Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt  x1 = 1, x2 =5

2. Cho phương trình x2 – 2x + m – 1 = 0 ( m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2. thỏa mãn hệ thức x14- x13 = x24 – x23

∆’ = b’2 – ac   ∆’ = 12 – 1(m – 1)  ∆’ = 1 – m + 1  ∆’ =  2 – m
Để phương trình có hai nghiệm x1, x2  ∆’ ≥ 0   2 – m  ≥ 0   m ≤ 2
Vậy m ≤ 2 thì phương trình có hai nghiệm x1, x2.
 Theo hệ thức viet ta có    x1 + x2 = 2   (1)
                                          x1x2   = m – 1  (2)
Theo bài ra ta có:    x14- x13 = x24 – x23
 x14- x24 = x13 – x23   (x12- x22)( x12+ x22) = (x1 – x2)( x12 + x1x2  + x22)
 (x1- x2) (x1 + x2) ( x12+ x22) = (x1 – x2)( x12 - x1x2  + x22)
 (x1- x2) (x1 + x2) ( x1+ x2)2 - 2 x1x2} = (x1 – x2){( x12+ x22) + x1x2  }
 (x1- x2) (x1 + x2) ( x1+ x2)2 - 2 x1x2} = (x1 – x2){( x1+ x2)2 - x1x2  } (3)   
              Thay   (1), (2), vào (3) ta có:
           (x1- x2) 2 22 - 2 (m – 1)} = (x1 – x2){22 – (m – 1)}
           (x1- x2)  8 - 4m +4} = (x1 – x2){4 – m +1}
 (x1- x2)  8 - 4m +4 - 4 +m -1) = 0
 (x1- x2)  7 -3m  ) = 0
          x1- x2 = 0
                       7 -3m = 0

Với x1- x2 = 0   x1 = x2  phương trình đã cho có nghiệm kép
 ∆’ = 0  m = 2  (tmđk m ≤ 2)
Với 7 -3m = 0  m =  ( ktmđk m ≤ 2)
Vậy m = 2 thỏa mãn điều kiện đề bài.
Câu IV (3,0 điểm).  
         Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (0). Các đường cao AD, BE, CF ( D thuộc BC, E thuộc AC, F thuộc AB) của tam giác cắt nhau tại H, M là trung điểm của cạnh BC.
1. Chứng minh AEHF là tứ giác nội tiếp.
2. Chứng minh các đường thẳng ME và MF là các tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giac AEHF.
3. Chứng minh DE + DF   BC
A

                                Giải
                                                                                                 .I	EF

                                                                                                                                                                  HC
B


                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         
	                                                    	D     
                                                                                                                                                                      M∙                                                                                                                                                                          
                                                                                                                            
                                                                                                           F’
1. Chứng minh AEHF là tứ giác nội tiếp.
Xét tứ giác AEHF ta có:
 = 900  (GT),   = 900  (GT).  +  = 900 + 900 =1800 
· Tứ giác AEHF là tứ giác nội tiếp ( vì có tổng hai góc đối bằng 1800)
2. Chứng minh các đường thẳng ME và MF là các tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giac AEHF.
Gọi I là trung điểm của AH.   = 900 nên I là tâm đường tròn ngoại tiếp  tứ giác AEHF.
 MF =  BC ( trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng  cạnh huyền). => MF = MC. => ∆ FMC cân tại M. =>  =  
FI =  AH ( trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng  cạnh huyền). => FI = IH. => ∆ IFH cân tại I. =>  = . Mà  =  ( Hai góc đối đỉnhh)  =  
 +  = 900 ( Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông)
 +  = 900     => IF ﬩ FM => FM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF.
    ME =  BC ( trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng  cạnh huyền). => ME = MB. => ∆ EMB cân tại M. =>  =  
EI =  AH ( trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng  cạnh huyền). => EI = IH. => ∆ IEH cân tại I. =>  = . Mà  =  ( Hai góc đối đỉnhh)  = 
 +  = 900 ( Tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông)
 +  = 900     => IE ﬩ EM => EM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tứ giác AEHF.
3. Chứng minh DE + DF   BC
Gọi F’ đối xứng với F qua BC 
  = 900 (gt);    = 900 (gt); => tứ giác AEDB là tứ giác nội tiếp đường tròn.
  =   ( cùng bù với )
Chứng minh tương tự tứ giác AFDC nội tiếp đường tròn.
  =   ( cùng bù với )
Mà   =  =>   = 
  +  = 1800 ( hai góc kề bù)
  =  = 1800
 E, D, F’ thẳng hàng.
DE + DF =DE + DF’ = EF’
  =   = 900;  = 900 => tứ giác BECF’ là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính BC. => EF’≤ BC hay DE + DF ≤ BC

Câu V   ( 1 điểm).
         Cho  ba  số thực  x,  y,  z  thay  đổi  thỏa  mãn  các điều  kiện  x > ,  y > ,  z >    và       +   +  ≥ 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q = ( 4x – 1)(3y – 1)(2z – 1)
                                                          Giải
 +  +  ≥ 2  ,   ≥( 1 -   )+(1-  )
 ≥  +   ≥  (BĐT Cosi)
Chứng minh tương tự ta có:

 ≥  (BĐT Cosi)      ≥  (BĐT Cosi)
·  .  .  ≥  .  
 .  .  ≥  .  
24 ≥ 8Q  Q ≤ 3 
Vậy Qmax = 3   
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